
Ng Th Năm

1 Nguyễn Ngọc Trà My 03 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028058

2 Đặng Hoàng Quân 21 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946985

3 Nguyễn Nhật Thành 13 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66945475

4 Lại Ngọc Hân 22 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031181

5 Lại Hợp Tường Duy 02 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038496

6 Nguyễn Hải Long 29 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031368

7 Phan Huỳnh Bảo Anh 30 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949419

8 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 10 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038086

9 Nguyễn Phương Huy 10 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028439

10 Hoàng Trần Nguyên Hưng 24 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946318

11 Trịnh Thị Vân Anh 18 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941822

12 Trần Lê Thảo My 13 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031501

13 Võ Hiếu Nghĩa Đức Trí 13 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941601

14 Phạm Quỳnh Anh 03 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031847

15 Nguyễn Thanh Thiện 22 04 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038073

16 Ngô Long Nhật 25 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66945517

17 Trần Lê Phú Khang 13 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032335

18 Trần Lê Anh Hào 02 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036084

19 Vũ Đức Phú 20 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031722

20 Trần Văn Hiếu 06 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66949583

21 Vũ Ngọc Kim Thoa 13 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029412

22 Lê Đức Quý Nhân 04 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66939248

23 Lê Phương Như 09 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034742

24 Nguyễn Phúc Thịnh 10 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029283

25 Trần Thị Hương Giang 30 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949825

26 Trần Bảo Trân 20 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943106

27 Nguyễn Phúc Khang 27 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66942651

28 Nguyễn Thảo Nguyên 19 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038393

29 Triệu Lê Chấn Phong 14 02 2008 Nam Dao NV2 HSO66031765

30 Phạm Quang Vinh 23 01 2008 Nam Kinh NV2 HSO66945420

31 Trà Thanh Kiều 08 12 2008 Nam Kinh NV2 HSO66941545

Ghi chú
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32 Bùi Dương Thanh Thùy 28 10 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66028628

33 Huỳnh Thanh Khoa 20 11 2008 Nam Kinh NV2 HSO66946295

34 Nguyễn Trần Thùy Trâm 01 01 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66033579

35 Bùi Văn Nguyên 16 04 2008 Nam Kinh NV2 HSO66034768

36 Ngô Gia Kiệt 10 06 2008 Nam Kinh NV2 HSO66946689

37 Nguyễn Lê Hoàng 22 07 2008 Nam Kinh NV2 HSO66032811

38 Trần Yến Nhi 22 07 2008 Nữ Kinh NV2 HSO669053734

39 Đỗ Nguyễn Phương Uyên 30 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66032707

40 Phan Châu Bảo Nhi 21 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66948377 Bs 01

41 Nguyễn Nam Phong 15 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946433 Bs 18

42 Lâm Khánh Nguyên 15 06 2008 Nữ Kinh NV1

GVCN       HIỆU TRƯỞNG

VŨ ĐỨC HOÀNG                 LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


